 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI THPT
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                NĂM HỌC 2020 - 2021
                                                  MÔN THI: TOÁNĐỀ THI CHÍNH THỨC

                                                 Ngày thi thứ nhất: 20/10/2020
         (Đề thi gồm 1 trang)                Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề)
	

Bài 1. (5 điểm) 

Cho dãy số  xác định bởi:



 và  với 





a) Tìm tất cả các số thực dương  sao cho dãy số  xác định bởi  với có giới hạn hữu hạn khi 

b) Chứng minh rằng 
Bài 2. (5 điểm) 


Cho hàm số  xác định trên .


a) Tìm điều kiện của  sao cho .


b) Xét các số thực không âm  thay đổi thỏa mãn .

Tìm giá trị lớn nhất của .

Bài 3. (5 điểm)


Cho hàm số  có đồ thị  





a) Giả sử đường thẳng  cắt  tại  điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là . Tính 




b) Xét  điểm thuộc  có hoành độ lần lượt là  Hỏi có bao nhiêu tam giác có ba đỉnh là ba điểm trong  điểm trên?

Bài 4. (5 điểm)










Cho tam giác  nhọn không cân, nội tiếp đường tròn  và có  lần lượt là hình chiếu của  lên cạnh đối diện. Gọi  lần lượt là tâm của các đường tròn  và . Gọi  là các giao điểm của hai đường tròn  và  


a) Chứng minh rằng các điểm  thẳng hàng khi và chỉ khi  






b) Giả sử  phân giác ngoài đỉnh  của tam giác  cắt  tại . Chứng minh rằng các đường tròn  có đúng hai điểm chung.

HẾT




ĐÁP ÁN NGÀY THI THỨ NHẤT

Bài 1. 

Cho dãy số  xác định bởi:



 và  với 





a) Tìm tất cả các số thực dương  sao cho dãy số  xác định bởi  với có giới hạn hữu hạn khi 

b) Chứng minh rằng 
Lời giải. 

a) Phương trình đặc trưng  có hai nghiệm






Suy ra  với mọi   (trong đó  và  ). 	(1đ)
Do đó




Suy ra tất cả các số thực dương  cần tìm là .	(1đ)
b)


Xét dãy  với .




Ta có :  và 	(1đ)

Ta cần chứng minh: 

Thật vậy: 

	(1đ)

 

Từ đó: 

Vậy .	(1đ)



Bài 2. 


Cho hàm số  xác định trên .


a) Tìm điều kiện của  sao cho .


b) Xét các số thực không âm  thay đổi thỏa mãn .

Tìm giá trị lớn nhất của .
Lời giải. 

a) 	(1đ)

b) Ta có 


Suy ra  với .



KMTTQ, giả sử . Suy ra  và . Từ đó ta có

	(2.5đ)
Ta có

 

Suy ra .	(1đ)

Đẳng thức xảy ra chẳng hạn khi .


Vậy giá trị lớn nhất của  là .	(0.5đ)
Bài 3. 


Cho hàm số  có đồ thị  





a) Giả sử đường thẳng  cắt  tại  điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là . Tính 




b) Xét  điểm thuộc  có hoành độ lần lượt là  Hỏi có bao nhiêu tam giác có ba đỉnh là ba điểm trong  điểm trên?
Lời giải. 



a) Giả sử đường thẳng  có phương trình là  thì phương trình hoành độ giao điểm giữa  là 

 (*)







Vì  cắt  tại  điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là  nên  là  nghiệm của (*). Theo định lý Viete, ta có 	(1đ) 



b) Gọi  là tập hợp các điểm đã cho. Tổng số cách chọn bộ ba trong  là  Tuy nhiên, ta cần loại trừ đi các bộ ba điểm thẳng hàng.	




Ta thấy ba điểm  thẳng hàng khi và chỉ khi tồn tại một đường thẳng có phương trình  đi qua chúng, điều này tương đương với phương trình hoành độ giao điểm (*) ở trên có ba nghiệm phân biệt là  sao cho . 





Ta đưa về bài toán tìm số bộ phân biệt, không có thứ tự  thỏa mãn điều kiện trên với  Đặt , , . Khi đó


 và .




Theo bài toán chia kẹo Euler, số bộ có tính thứ tự  sao cho  và  là , trong đó:	(2đ)
· 

Không có bộ nào có cả ba số bằng nhau do  không chia hết cho  
· 






Ta đếm các bộ có hai số , tức là . Vì  nên phải có  tức là có  cách chọn  từ đó có  bộ mà hai trong ba số là bằng nhau.	(1đ)

Do đó số tam giác cần tìm là 	(1đ)
Bài 4. 










Cho tam giác  nhọn không cân, nội tiếp  và có  lần lượt là hình chiếu của  lên cạnh đối diện. Gọi  lần lượt là tâm của các đường tròn  và . Gọi  là các giao điểm của hai đường tròn  và  


a) Chứng minh rằng các điểm  thẳng hàng khi và chỉ khi  






b) Giả sử  phân giác ngoài đỉnh  của tam giác  cắt  tại . Chứng minh rằng các đường tròn  có đúng hai điểm chung.
Lời giải. 
[image: ]





a) Gọi  là trực tâm của tam giác  Ta thấy rằng  là đường tròn Euler đi qua  là trung điểm 







Cách 1: Hai tam giác  đồng dạng, và có hai tâm  là các điểm tương ứng; lại có  là tâm của  còn  là tâm của  nên hai điểm  tương ứng nhau.


Từ đó suy ra  đẳng giác với nhau trong góc                                                 (1đ)




Do vậy  thẳng hàng  là tam giác cân ở  


                                               (1đ)
Cách 2: 



 thẳng hàng.	(2đ)





b) Cách 1: Gọi  là giao điểm thứ hai của  theo tính chất trục đẳng phương ta có  đồng quy tại                                                                                                                   (0.5đ)



Do nên thẳng hàng và 

Suy ra đồng viên.                                                                                                           (1đ)








Theo cách 1 của ý a) thì ta có  đẳng giác trong góc  nên  chính là phân giác ngoài của góc  Suy ra  với là giao điểm của với phân giác trong góc  


[bookmark: _GoBack]Suy ra nên đồng viên.                                       (1.5đ)                                                                     


Vì thế nên các đường tròn  có đúng hai điểm chung là  	
Cách 2: 





Theo cách 1 của ý a) thì ta có  đẳng giác trong góc  nên  chính là phân giác ngoài của góc  Theo tính chất phân giác thì  	

Ta cũng có                                                                                         (1.5đ)






Gọi  là giao điểm thứ hai của  thì  chính là tâm của phép vị tự quay  biến  và  .


Từ đó suy ra  nên .	(1đ)





Suy ra tất cả các điểm  cùng thuộc đường tròn Apollonius   ứng với đoạn thẳng  và tỷ số  Do đó 


Vì thế nên các đường tròn  có đúng hai điểm chung là  	(0.5đ)



oleObject1.bin

oleObject48.bin

oleObject49.bin

oleObject50.bin

oleObject51.bin

oleObject52.bin

oleObject53.bin

oleObject54.bin

oleObject55.bin

oleObject56.bin

image45.wmf
2

440420

ll

--=


image2.wmf
12

4,4058

uu

==


oleObject57.bin

image46.wmf
12

21714,21714.

ll

=-=+


oleObject58.bin

image47.wmf
1122

nn

n

ucc

ll

=+


oleObject59.bin

oleObject60.bin

image48.wmf
12

,

cc

Î

¡


oleObject61.bin

image49.wmf
2

0

c

>


oleObject62.bin

oleObject2.bin

image50.wmf
*

112221

12

2

,

nn

nn

n

n

nn

ucc

vccn

a

aa

llll

l

æö

æöæö

÷

ç

+

÷÷

÷

çç

ç

÷÷

÷

===+"Î

çç

ç

÷÷

÷

çç

ç

÷÷

÷

÷÷

çç

ç

èøèø

÷

÷

ç

èø

¥


oleObject63.bin

image51.wmf
a


oleObject64.bin

image52.wmf
2

a

l

³


oleObject65.bin

image53.wmf
21

4,

nn

vvn

++

="Î

¥


oleObject66.bin

image54.wmf
12

4,16

vv

==


oleObject67.bin

image3.wmf
21

44042

nnn

uuu

++

=+


image55.wmf
*

4,.

n

n

vn

Þ="Î

¥


oleObject68.bin

image56.wmf
,

nn

uv

Î

¥


oleObject69.bin

image57.wmf
(

)

mod2021,.

nn

uvn

º"Î

¥


oleObject70.bin

image58.wmf
20204040

2020

42385(mod2021).

v

==º


oleObject71.bin

image59.wmf
202143.47

=


oleObject72.bin

oleObject3.bin

image60.wmf
(

)

4040

2020

22385mod43

v

=º-º


oleObject73.bin

image61.wmf
4040

2020

29385(mod47)

v

=ºº


oleObject74.bin

image62.wmf
(

)

2020

385mod2021

v

º


oleObject75.bin

image63.wmf
(

)

2020

3852021

u

-

M


oleObject76.bin

image64.wmf
(

)

23

fxxx

=-


oleObject77.bin

image4.wmf
1,2,3,...

n

=


oleObject78.bin

image65.wmf
,

xy


oleObject79.bin

image66.wmf
(

)

(

)

(

)

fxfyfxy

+=+


oleObject80.bin

oleObject81.bin

oleObject82.bin

image67.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

Mfafbfcfd

=+++


oleObject83.bin

image68.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

0

2–3–300

2

3

x

xyxyy

xy

fxfyfxy

é

ê

=

ê

ê

Û

ê

+=

=

ê

ê

ê

+=

+

ë

Û

ê

=


oleObject4.bin

oleObject84.bin

image69.wmf
(

)

()()()

2–3–30.

fxfyfxy

xyxy

+£

³

+Û


oleObject85.bin

image70.wmf
()()()

fxfyfxy

+£+


oleObject86.bin

image71.wmf
2

 ,0,

3

xyxy

³+£


oleObject87.bin

image72.wmf
(

)

,,,

amaxabcd

=


oleObject88.bin

image73.wmf
3

16

a

³


image5.wmf
a


oleObject89.bin

image74.wmf
92

163

bcd

++£<


oleObject90.bin

image75.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

.

Mfafbfcfdfafbfcdfafbcd

=+++£+++£+++


oleObject91.bin

image76.wmf
(

)

(

)

(

)

23

232

3

4

3313945

4441664256

fafbcdfafa

aaaaaa

æö

÷

ç

÷

+++=+-

ç

÷

ç

÷

ç

èø

æöæö

÷÷

çç

÷÷

=-+---=-++£

çç

÷÷

çç

÷÷

çç

èøèø


oleObject92.bin

image77.wmf
45

256

M

£


oleObject93.bin

image78.wmf
33

,,0,0

88

abcd

====


oleObject5.bin

oleObject94.bin

image79.wmf
M


oleObject95.bin

image80.wmf
45

256


oleObject96.bin

oleObject97.bin

oleObject98.bin

oleObject99.bin

oleObject100.bin

oleObject101.bin

image6.wmf
()

n

v


oleObject102.bin

oleObject103.bin

oleObject104.bin

oleObject105.bin

oleObject106.bin

oleObject107.bin

image81.wmf
()

d


oleObject108.bin

image82.wmf
ykxm

=+


oleObject109.bin

oleObject6.bin

image83.wmf
(),()

Cd


oleObject110.bin

image84.wmf
32

2020(2019)(2018)0

xxkxm

-+--+=


oleObject111.bin

oleObject112.bin

oleObject113.bin

oleObject114.bin

oleObject115.bin

oleObject116.bin

image85.wmf
3


image7.wmf
n

n

n

u

v

a

=


oleObject117.bin

image86.wmf
2020.

abc

++=


oleObject118.bin

image87.wmf
X


oleObject119.bin

image88.wmf
X


oleObject120.bin

image89.wmf
3

4041

.

C


oleObject121.bin

image90.wmf
,,

MNPX

Î


oleObject7.bin

oleObject122.bin

image91.wmf
ykxm

=+


oleObject123.bin

image92.wmf
,,

abc


oleObject124.bin

image93.wmf
2020

abc

++=


oleObject125.bin

image94.wmf
(,,)

abc


oleObject126.bin

image95.wmf
,,2020.

abc

£


oleObject8.bin

oleObject127.bin

image96.wmf
2020

xa

=-


oleObject128.bin

image97.wmf
2020

yb

=-


oleObject129.bin

image98.wmf
2020

zc

=-


oleObject130.bin

image99.wmf
0,,4040

xyz

££


oleObject131.bin

image100.wmf
4040

xyz

++=


image8.wmf
.

n

®+¥


oleObject132.bin

image101.wmf
(,,)

xyz


oleObject133.bin

image102.wmf
0,,4040

xyz

££


oleObject134.bin

image103.wmf
4040

xyz

++=


oleObject135.bin

image104.wmf
2

4042

C


oleObject136.bin

image105.wmf
4040


oleObject9.bin

oleObject137.bin

image106.wmf
3.


oleObject138.bin

image107.wmf
xy

=


oleObject139.bin

image108.wmf
24040

xz

+=


oleObject140.bin

image109.wmf
404020

zx

=-³


oleObject141.bin

image110.wmf
02020,

x

££


image9.wmf
(

)

2020

3852021.

u

-

M


oleObject142.bin

image111.wmf
2021


oleObject143.bin

image112.wmf
,

x


oleObject144.bin

image113.wmf
320216063

×=


oleObject145.bin

image114.wmf
2

3

4042

4041

6063

10988516527.

6

C

C

-

-=


oleObject146.bin

oleObject147.bin

oleObject10.bin

oleObject148.bin

oleObject149.bin

oleObject150.bin

oleObject151.bin

oleObject152.bin

oleObject153.bin

oleObject154.bin

oleObject155.bin

oleObject156.bin

oleObject157.bin

image10.wmf
23

()

fxxx

=-


oleObject158.bin

oleObject159.bin

oleObject160.bin

oleObject161.bin

oleObject162.bin

oleObject163.bin

oleObject164.bin

image115.emf
Z

1

Z

L

T

M

N

U

V

Y

X

F

H

D

E

O

B

C

A


image116.wmf
H


oleObject165.bin

oleObject11.bin

image117.wmf
.

ABC


oleObject166.bin

image118.wmf
()

X


oleObject167.bin

image119.wmf
N


oleObject168.bin

image120.wmf
.

AH


oleObject169.bin

image121.wmf
,

AEFABC


oleObject170.bin

image11.wmf
¡


image122.wmf
,

NO


oleObject171.bin

image123.wmf
X


oleObject172.bin

image124.wmf
()

NEF


oleObject173.bin

image125.wmf
Y


oleObject174.bin

image126.wmf
()

BOC


oleObject175.bin

oleObject12.bin

image127.wmf
,

XY


oleObject176.bin

image128.wmf
,

AXAY


oleObject177.bin

image129.wmf
.

BAC


oleObject178.bin

image130.wmf
,,

AXY


oleObject179.bin

image131.wmf
Û


oleObject180.bin

image12.wmf
,

xy


image132.wmf
AHO


oleObject181.bin

image133.wmf
A


oleObject182.bin

image134.wmf
Û


oleObject183.bin

image135.wmf
1

2.coscos60.

2

AHAOAOAAOAA

=Û=Û=Û=

o


oleObject184.bin

oleObject185.bin

image136.wmf
Û


oleObject13.bin

oleObject186.bin

image137.wmf
·

·

0

26060

AHOYOYOMBOYBAC

=Û=Û=Û=

o


oleObject187.bin

image138.wmf
T


oleObject188.bin

image139.wmf
(),()

AEFO


oleObject189.bin

image140.wmf
,,

BCEFAT


oleObject190.bin

image141.wmf
.

L


image13.wmf
()()()

fxfyfxy

+=+


oleObject191.bin

image142.wmf
..

LELFLBLC

=


oleObject192.bin

image143.wmf
,,

LUV


oleObject193.bin

image144.wmf
....

LULVLELFLTLA

==


oleObject194.bin

image145.wmf
,,,

AVUT


oleObject195.bin

image146.wmf
,

AXAY


oleObject14.bin

oleObject196.bin

image147.wmf
BAC


oleObject197.bin

image148.wmf
AZ


oleObject198.bin

image149.wmf
·

.

XAY


oleObject199.bin

image150.wmf
1

1

ZX

UXVXEFAXZX

UYVYBCAYZYZY

=====


oleObject200.bin

image151.wmf
1

Z


image14.wmf
,,,

abcd


oleObject201.bin

image152.wmf
XY


oleObject202.bin

image153.wmf
·

.

XAY


oleObject203.bin

image154.wmf
·

·

·

111

90

ZUZZVZZAZ

===

o


oleObject204.bin

image155.wmf
,,,

AVUZ


oleObject205.bin

image156.wmf
(),(),()

OAEFZUV


oleObject15.bin

oleObject206.bin

image157.wmf
,.

AT


oleObject207.bin

oleObject208.bin

oleObject209.bin

oleObject210.bin

image158.wmf
·

.

XAY


oleObject211.bin

image159.wmf
.

ZXAXEF

k

ZYAYBC

===


oleObject212.bin

image15.wmf
3

4

abcd

+++=


image160.wmf
.

DEF

BOC

R

UXVX

k

UYVYR

===


oleObject213.bin

oleObject214.bin

oleObject215.bin

image161.wmf
T


oleObject216.bin

image162.wmf
W


oleObject217.bin

image163.wmf
, 

FBEC

®®


oleObject218.bin

oleObject16.bin

image164.wmf
:

AFEABC

W®


oleObject219.bin

image165.wmf
:

XY

W®


oleObject220.bin

image166.wmf
TX

k

TY

=


oleObject221.bin

image167.wmf
,,,,

UVZAT


oleObject222.bin

image168.wmf
()

w


oleObject223.bin

image16.wmf
()()()()

Mfafbfcfd

=+++


image169.wmf
XY


oleObject224.bin

image170.wmf
.

k


oleObject225.bin

image171.wmf
,().

ATZUV

Î


oleObject226.bin

oleObject227.bin

oleObject228.bin

oleObject17.bin

image17.wmf
32

()202020192018

fxxxx

=-+-


oleObject18.bin

image18.wmf
().

C


oleObject19.bin

image19.wmf
()

d


oleObject20.bin

image20.wmf
()

C


oleObject21.bin

image21.wmf
3


oleObject22.bin

image22.wmf
,,

abc


oleObject23.bin

image23.wmf
.

abc

++


oleObject24.bin

image24.wmf
4041


oleObject25.bin

image25.wmf
()

C


oleObject26.bin

image26.wmf
2020,2019,,0,...,2019,2020.

--

K


oleObject27.bin

oleObject28.bin

image27.wmf
ABC


oleObject29.bin

image28.wmf
()

O


oleObject30.bin

image29.wmf
,,

DEF


oleObject31.bin

image30.wmf
,,

ABC


oleObject32.bin

image31.wmf
,

XY


oleObject33.bin

image32.wmf
()

DEF


oleObject34.bin

image33.wmf
()

BOC


oleObject35.bin

image34.wmf
,

UV


oleObject36.bin

image35.wmf
()

DEF


oleObject37.bin

image36.wmf
().

BOC


oleObject38.bin

image37.wmf
,,

AXY


oleObject39.bin

image38.wmf
·

60.

BAC

=°


oleObject40.bin

image39.wmf
·

60,

BAC

<°


oleObject41.bin

image40.wmf
A


image1.wmf
()

n

u


oleObject42.bin

image41.wmf
ABC


oleObject43.bin

image42.wmf
XY


oleObject44.bin

image43.wmf
Z


oleObject45.bin

image44.wmf
(),(),()

AEFABCZUV


oleObject46.bin

oleObject47.bin

